
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt số lượng, danh sách học sinh Trường MN Thèn Phàng 

hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 

của Chính phủ năm học 2023-2024 
 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XÍN MẦN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định 

về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh 

vực giáo dục, đào tạo; 

Theo đề nghị của Phòng GD&ĐT tại Tờ trình số 43/TTr-PGDĐT ngày 29/9/2023 

Về việc phê duyệt các chế độ chính sách học sinh năm học 2023-2024, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt danh sách học sinh Trường MN Thèn Phàng hưởng chính 

sách theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, năm học 2023-2024 Tổng số 588 lượt học 

sinh, trong đó số học sinh được hưởng các mức hỗ trợ như sau: 

- Học sinh được hưởng giảm 50% học phí: 0 học sinh. 

- Học sinh được hưởng giảm 70% học phí: 29 học sinh. 

- Học sinh được hưởng miễn học phí: 265 học sinh. 

- Học sinh được hưởng hỗ trợ chi phí học tập: 294 học sinh. 

 (Có danh sách đính kèm) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Học sinh có tên tại Điều 1 được hưởng chính sách theo Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học 

phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, 

giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cụ thể:  

- Đối với đối tượng được hưởng giảm 50% học phí, giảm 70% học phí, miễn 

học phí. Nhà nước sẽ cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục. 

- Đối với đối tượng được hưởng hỗ trợ chi phí học tập: Mức hỗ trợ 

150.000đ/tháng/học sinh và hưởng không quá 09 tháng/năm học/học sinh.  

2. Hiệu trưởng trường MN Thèn Phàng có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh 

phí hỗ trợ chi phí học tập, cấp bù học phí theo quy định và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác, pháp lý đối với các nội 

dung do đơn vị tổng hợp trình. 

3. Thời điểm hưởng: Có biểu chi tiết đính kèm. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Giáo dục và 

Đào tạo, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Lao động - TBXH, 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN XÍN MẦN  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /QĐ-UBND Xín Mần, ngày       tháng 10 năm 2023 
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Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện; Chủ tịch UBND xã Thèn Phàng, Hiệu trưởng 

trường MN Thèn Phàng và học sinh có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 
Nơi nhận:                                                                                           
- Sở Tài chính;     

- Sở GD&ĐT;               

- TTr.Huyện ủy; 

- TTr.HĐND huyện;                                                                                    

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Như Điều 3;   

- Lưu: VT.                                                     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hòa 
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Nam Nữ Thôn Xã/Thị trấn Huyện
Giảm 

50%
Giảm 70% Miễn HP HTCPHT

1 Xin Hải Đăng 14/2/2018 Nùng Xin Seo Cảm 3- 5 tuổi Tà Lượt Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

2 Xin Đức Mười 18/5/2018 Nùng Xin Văn Bảo 3- 5 tuổi Tà Lượt Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

3 Xin Thị Ngoc Đường 1/4/2018 Nùng Xin Seo Quang 3- 5 tuổi Tà Lượt Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

4 Sùng Thị Ngọc Nhi 17/10/2018 Nùng Sùng Văn Nguyễn 3- 5 tuổi Tà Lượt Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

5 Sùng Gia Hân 26/7/2018 Nùng Sùng Seo Thực 3- 5 tuổi Tà Lượt Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

6 Thèn Thị Hưởng 18/4/2018 Nùng Thèn Quang Băng 3- 5 tuổi Tà Lượt Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

7 Thèn Thị Thu 27/9/2018 Nùng Thèn Seo Đoàn 3- 5 tuổi Tà Lượt Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

8 Thèn Phà Duy 13/7/2018 Nùng Thèn Quang Phường 3- 5 tuổi Tà Lượt Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

9 Thèn Thị Vân 8/10/2018 Nùng Thèn Seo Tư 3- 5 tuổi Tà Lượt Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

10 Sùng Minh Kiên 16/9/2018 Nùng Sùng Quốc Cường 3- 5 tuổi Tà Lượt Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

11 Sùng Thị Chanh 28/12/2018 Nùng Sùng Văn Thức 3- 5 tuổi Tà Lượt Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

12 Trần Tú Linh 22/9/2018 Kinh Trần Ngọc Khánh 3- 5 tuổi Tà Lượt Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

13 Sùng Phương Thảo 8/11/2018 Nùng Sùng Minh Truyền 3- 5 tuổi Tà Lượt Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

14 Thèn Thị Thảo 26/12/2018 Nùng Thèn Văn Quyết 3- 5 tuổi Tà Lượt Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

15 Lù Thúy Ngân 23/11/20`18 Nùng Lù Seo Nghiêm 3- 5 tuổi Tà Lượt Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

16 Đặng Võ Thiên Ân 19/9/2018 Cao Lan Đặng Đức Cường 3- 5 tuổi Tà Lượt Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

17 Ma Hải Vũ 9/4/2018 Nùng Ma Văn Hợp 3- 5 tuổi Tà Lượt Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

18 Xin Quốc Trung 3/2/2019 Xin Seo Tường 3- 5 tuổi Tà Lượt Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

19 Sùng Thị Chúc 19/6/2019 Sùng Seo Phúc 3- 5 tuổi Tà Lượt Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

20 Thèn Thị Duyên 8/4/2019 Thèn Văn Tâm 3- 5 tuổi Tà Lượt Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

21 Thèn Quang Thiểu 13/5/2019 Thèn Kháy Thiệp 3- 5 tuổi Tà Lượt Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

22 Sùng Văn Khang 19/12/2019 Sùng Seo Tư 3- 5 tuổi Tà Lượt Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

23 Hoàng Trung Kiên 1/11/2019 Hoàng Duy Lập 3- 5 tuổi Tà Lượt Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

Được hưởng hỗ trợ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XÍN MẦN

DANH SÁCH HỌC SINH HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Quyết định  số:                 /QĐ-UBND, ngày       /10/2023 của UBND huyện Xín Mần)

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc Họ tên cha/mẹ Lớp 

Nơi cư trú

Thời điểm hưởng
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24 Thèn Quang Hà 06/ 05/2020 Thèn Seo Đoàn 3- 5 tuổi Tà Lượt Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

25 Thèn Thị Tươi 26/4/2020 Thèn Quang Phường 3- 5 tuổi Tà Lượt Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

26 Lù Đình Huấn 20/6/2020 Lù Seo Hữu 3- 5 tuổi Tà Lượt Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

27 Thèn Thúy Quỳnh 12/12/2020 Thèn Seo Tư 3- 5 tuổi Tà Lượt Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

28 Lù Thị Phương Nhi 3/12/2020 Lù Minh Ngọc 3- 5 tuổi Tà Lượt Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

29 Đàm Gia Khang 29/9/2020 Đàm Văn Dương 3- 5 tuổi Tà Lượt Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

30 Sùng Đăng Khoa 20/12/2020 Sùng Seo Khanh 3- 5 tuổi Tà Lượt Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

31 Vàng Phà Sĩ 13/11/2020 Vàng Thị Nguyên 3- 5 tuổi Tà Lượt Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

32 Hoàng Gia Hân 25/9/2020 Hoàng Văn Biện 3- 5 tuổi Là Mèo Tân Nam Quang Bình 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

33 Hạng Thị Thu Hằng 26/10/2020 Hạng Vần Trình 3- 5 tuổi Ma Dỉ Vảng Nàn Xỉn Xín Mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

34 Lù Bảo Khiêm 10/7/2020 Lù Thị Loan 3- 5 tuổi Tà Lượt Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

35 Vàng Khánh Duy 28/7/2020 Nùng Vàng Văn Tiên 3- 5 tuổi Na Lan Tả Nhìu Xín Mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

36 Vàng Huyền Trang 28/7/2020 Vàng Văn Tiên 3- 5 tuổi Na Lan Tả Nhìu Xín Mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

37 Hoàng Anh Quân 17/4/2020 Tày Hoàng Văn Duy 3- 5 tuổi Tà Lượt Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

38 Tải Thế Bin 30/3/2018 Nùng Tải Tiến Cường 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

39 Lù Minh Hiệu 3/11/2018 Nùng Lù Đình Vui 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

40 Lù Đình Phi 17/12/2018 Nùng Lù Anh Học 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

41 Sùng Văn Thư 19/7/2018 Nùng Sùng Văn Đoán 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

42 Trẩn Thị Kim Tuyến 4/4/2018 Nùng Trẩn Seo Lịch 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

43 Lù Minh Dương 28/11/2018 Nùng Lù Seo Liêm 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

44 Trẩn Kim Huệ 13/3/2018 Nùng Trẩn Seo Liêm 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

45 Sùng Đức Mạnh 26/1/2018 Nùng Sùng Seo Thức 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

46 Vàng Ngọc Tuyết 6/11/2018 Nùng Vàng Seo Vấn 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

47 Lù Anh Vũ 2/6/2018 Nùng Lù Seo Thuyết 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

48 Vàng Quốc Hiệu 29/8/2018 Nùng Vàng Văn Bay 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

49 Dương Đức Khải 2/6/2018 Nùng Dương Hồng Xuân 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

50 Thèn Minh Nhật 29/1/2019 Nùng Thèn Văn Toàn 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

51 Thèn Ngọc Linh 25/6/2019 Nùng Thèn Văn Xuân 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo  
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52 Lù Tuyết Nha 25/10/2019 Nùng Lù Seo Chương 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

53 Sùng Thùy Trâm 20/12/2019 Nùng Sùng Văn Lợi 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

54 Lù Nhật Huy 18/9/2019 Nùng Lù Seo Đảo 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

55 Lù Tố Uyên 22/8/2019 Nùng Lù Văn Cấm 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

56 Vàng Đức Tuyên 16/6/2019 Nùng Vàng Văn Dấn 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

57 Xin Khánh Tuyền 20/7/2019 Nùng Xin Văn Kiên 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

58 Sùng Minh Toàn 5/5/2019 Nùng Sùng Seo Thiệp 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

59 Sùng Đức Giang 17/11/2019 Nùng Sùng Văn Tiên 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

60 Trẩn Thùy Dưng 8/12/2019 Nùng Trẩn Seo Liêm 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

61 Lù Thùy Trâm 18/3/2019 Nùng Lù Đình Anh 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

62 Lù Thị Linh Miêu 14/8/2019 Nùng Lù Seo Cảnh 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

63 Tải Anh Tú 31/10/2019 Nùng Tải Văn Quan 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

64 Lò Ngọc Trâm 3/12/2019 Thái Lò Thị Liên 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

65 Tải Thị Thu Bạch 12/12/2020 Nùng Tải Văn Hai 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

66 Thèn Ngọc Hân 14/10/2020 Nùng Thèn Văn Toàn 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

67 Lù Quốc Hưng 7/6/2020 Nùng Lù Seo Kết 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

68 Lý Ngọc Khang 18/4/2020 Nùng Lý Văn Nhất 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

69 Lù Minh Khôi 16/10/2020 Nùng Lù Seo Hội 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

70 Sùng Thị Quỳnh Anh 11/7/2020 Nùng Sùng Seo Hương 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

71 Thèn Thị Như 3/12/2020 Nùng Thèn Văn Lực 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

72 Lèng Thị Minh Trang 5/3/2020 Nùng Lèng Seo Kiên 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

73 Lù Thu Trang 13/7/2020 Nùng Lù Seo Quân 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

74 Thèn Quang Vĩnh 7/4/2020 Nùng Thèn Kháy Chiến 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

75 Sùng Đức Định 17/10/2020 Nùng Sùng Văn Thân 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

76 Tải Đức Chuyên 11/12/2020 Nùng Tải Seo Nhất 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

77 Lù Thị Ngọc Hân 29/9/2020 Nùng Lù Đình Vui 3-5 tuổi Pố Cố Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

78 Sùng Mạnh Cường 27/2/2018 Nùng Sùng Văn Lợi 3- 5 tuổi Khâu Táo Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

79 Vàng Thị Ngọc Diệp 10/5/2018 Nùng Vàng Seo An 3- 5 tuổi Khâu Táo Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK  
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80 Dì Thị Thơ 27/12/2018 Nùng Dì Seo Thương 3- 5 tuổi Khâu Táo Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

81 Ly Xuân Huynh 21/4/2018 Nùng Ly Seo Lượng 3- 5 tuổi Khâu Táo Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

82 Thèn Thị Thúy 1/1/2018 Nùng Thèn Seo Vàng 3- 5 tuổi Khâu Táo Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

83 Sùng T Ngọc Hân 11/4/2018 Nùng Sùng Seo Hai 3- 5 tuổi Cốc Tủm Bản Díu Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

84 Thèn Thị Nhôi 5/10/2018 Nùng Thèn Seo Tính 3- 5 tuổi Khâu Táo Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

85 Lèng Minh Hiếu 9/11/2019 Nùng Lèng Seo Cảnh 3- 5 tuổi Khâu Táo Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

86 Sùng Duy Tú 1/12/2019 Nùng Sùng Quốc Khởi 3- 5 tuổi Khâu Táo Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

87 Dì Thế Tú 17/9/2019 Nùng Dì Seo Lợi 3- 5 tuổi Khâu Táo Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

88 Trẩn Thị Mai 8/10/2019 Nùng Trẩn Văn Giang 3- 5 tuổi Khâu Táo Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

89 Sùng Thị Thảo 22/10/2019 Nùng Sùng Seo Hai 3- 5 tuổi Cốc Tủm Bản Díu Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

90 Sin Minh Tuyền 22/10/2019 Nùng Sin Văn Quyền 3- 5 tuổi Cốc Tủm Bản Díu Xín mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

91 Dì Thị Lan Nhi 27/6/2019 Nùng Dì Văn Thức 3- 5 tuổi Khâu Táo Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

92 Thèn Seo Tư 8/5/2019 Nùng Thèn Seo Tiến 3- 5 tuổi Khâu Táo Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

93 Thèn Seo Trung 8/5/2019 Nùng Thèn Seo Tiến 3- 5 tuổi Khâu Táo Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

94 Thèn Thị Hồng 17/6/2019 Nùng Thèn Văn Lít 3- 5 tuổi Khâu Táo Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

95 Thèn T Ngọc Lan 16/10/2019 Nùng Thèn Seo Phúc 3- 5 tuổi Khâu Táo Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

96 Thèn Kim Oanh 12/8/2019 Nùng Thèn Đức Cường 3- 5 tuổi Khâu Táo Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

97 Xin Xuân Thiết 15/9/2019 Nùng Xin Seo Hưng 3- 5 tuổi Cốc Tủm Bản Díu Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

98 Lèng Thị Mơ 29/10/2019 Nùng Lèng Seo Học 3- 5 tuổi Khâu Táo Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

99 Lèng Ngọc Quý 30/6/2020 Nùng Lèng Văn Phúc 3- 5 tuổi Khâu Táo Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

100 Vàng Đức Trọng 9/7/2020 Nùng Vàng Văn Đương 3- 5 tuổi Khâu Táo Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

101 Sin Thị Thơ 9/3/2020 Nùng Sin Văn Sùng 3- 5 tuổi Khâu Táo Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

102 Vàng Đức Quý 26/12/2020 Nùng Vàng Văn Chương 3- 5 tuổi Khâu Táo Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

103 Sin Ý An Nhiên 14/2/2020 Nùng Xin Thị Pả 3- 5 tuổi Khâu Táo Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

104 Dì Xuân Điệp 24/7/2020 Nùng Dì Seo Ba 3- 5 tuổi Khâu Táo Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

105 Vàng Minh Nhật 28/8/2020 Nùng Vàng Seo Lượng 3- 5 tuổi Lùng Vai Cốc Rế Xín mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

106 Xin Văn Khôi 17/4/2020 Nùng Xin Đức Điêm 3- 5 tuổi Cốc Tủm Bản Díu Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

107 Xin Thị Kim Oanh 25/9/2020 Nùng Xin Seo Hưng 3- 5 tuổi Cốc Tủm Bản Díu Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo  
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108 Vàng Thị Phiến 6/9/2018 Mông Vàng Seo Páo 3- 5 tuổi Sán Cố Sủ Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

109 Sùng Minh Cương 27/2/2018 Mông Sùng Seo Chu 3- 5 tuổi Sán Cố Sủ Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

110 Vàng Vinh Cường 30/3/2019 Mông Vàng Seo Sinh 3- 5 tuổi Sán Cố Sủ Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

111 Thào Minh Huy 10/3/2019 Mông Thào Mí Sẻng 3- 5 tuổi Sán Cố Sủ Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

112 Vàng Thị Lan 22/8/2019 Mông Vàng Văn Chại 3- 5 tuổi Sán Cố Sủ Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

113 Vàng Minh Quân 3/3/2019 Mông Vàng Seo Sìn 3- 5 tuổi Sán Cố Sủ Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

114 Vàng Thị Sơ 7/3/2019 Mông Vàng Seo Dùng 3- 5 tuổi Sán Cố Sủ Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

115 Thào Minh Đức 28/9/2020 Mông Thào Seo Dìn 3- 5 tuổi Sán Cố Sủ Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

116 Vàng Thị Ni 14/9/2020 Mông Vàng Văn Chại 3- 5 tuổi Sán Cố Sủ Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

117 Sùng Thúy Trâm 11/6/2018 Nùng Sùng Văn Đại 3- 5 tuổi Lùng Cháng Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

118 Vàng Đức Thiện 5/5/2018 Nùng Vàng Seo Vẻ 3- 5 tuổi Lùng Cháng Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

119 Vàng Ngọc Bạc 26/6/2018 Nùng Vàng Văn Thiệp 3- 5 tuổi Lùng Cháng Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

120 Lù Ngọc Vi 5/12/2018 Nùng Lù Văn Giang 3- 5 tuổi Lùng Cháng Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

121 Sùng Thế Hơn 28/11/2018 Nùng Sùng Ngọc Văn 3- 5 tuổi Lùng Cháng Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

122 Vàng Kim Huệ 13/10/2018 Nùng Vàng Văn Tài 3- 5 tuổi Lùng Cháng Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

123 Ly Thị Dẳm 24/10/2018 Nùng Ly Văn Nghiêm 3- 5 tuổi Lùng Cháng Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

124 Vàng Mạnh Đạt 16/12/2018 Nùng Vàng seo Thư 3- 5 tuổi Lùng Cháng Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

125 Sùng Thị Kiều Oanh 03/01/2018' Nùng Sùng Sào Nghiêm 3- 5 tuổi Lùng Cháng Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

126 Táo Đức Quân 17/1/2019 Nùng Táo Văn Đếm 3- 5 tuổi Lùng Cháng Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

127 Sùng Thị Kiều 28/6/2019 Nùng Sùng Văn Lợi 3- 5 tuổi Lùng Cháng Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

128 Sùng Thị Hoài Nhi 16/5/2019 Nùng Sùng Seo Đoàn 3- 5 tuổi Lùng Cháng Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

129 Vàng Thị Hồng Bích 6/4/2019 Nùng Vàng Văn Phúc 3- 5 tuổi Lùng Cháng Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

130 Vàng Ngọc Luân 19/10/2019 Nùng Vàng Văn Đại 3- 5 tuổi Lùng Cháng Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

131 Sùng Thị Kim Thoa 16/3/2019 Nùng Sùng Văn Liêm 3- 5 tuổi Lùng Cháng Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

132 Dì Thanh Trúc 19/11/2020 Nùng Dì Minh Tuyên 3- 5 tuổi Lùng Cháng Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

133 Sùng Hải Danh 26/2/2020 Nùng Sùng Seo Tiêu 3- 5 tuổi Lùng Cháng Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

134 Táo Xuân Hoàng 17/10/2020 Nùng Táo Văn Long 3- 5 tuổi Lùng Cháng Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

135 Dì Thúy Hồng 15/6/2020 Nùng Dì Văn Thiệp 3- 5 tuổi Lùng Cháng Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo  
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136 Vàng Xuân Hợp 2/11/2020 Nùng Vàng Văn Việt 3- 5 tuổi Lùng Cháng Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

137 Táo Đăng Khoa 5/10/2020 Nùng Táo Văn Tâm 3- 5 tuổi Lùng Cháng Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

138 Vàng Thị Nhâm 19/1/2020 Nùng Vàng Văn Cương 3- 5 tuổi Lùng Cháng Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

139 Dì Minh Phiêu 7/11/2020 Nùng Dì Seo Đông 3- 5 tuổi Lùng Cháng Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

140 Vàng Phương Thảo 23/10/2020 Nùng Vàng Văn Tài 3- 5 tuổi Lùng Cháng Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

141 Lù Đức Toàn 21/7/2020 Nùng Lù Văn Trưởng 3- 5 tuổi Lùng Cháng Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

142 Sùng Thị Ngọc Nhi 27/1/2020 Nùng Sùng Sào Nghiêm 3- 5 tuổi Lùng Cháng Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

143 Thàng Thị Ngọc Mến 4/4/2018 Nùng Thàng Xuân Cường 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

144 Lù Minh Chiến 18/10/2018 Nùng Lù Văn Chi 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

145 Gì Thành Đạt 10/7/2018 Nùng Gì Văn Tiên 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

146 Lù Minh Khánh 25/11/2018 Nùng Lù Seo Cay 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

147 Gì Bích Quy 3/7/2018 Nùng Gì Seo Tin 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

148 Vàng Đức Vĩnh 15/10/2018 Nùng Vàng Văn Phúc 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

149 Cù Bảo Trâm 30/8/2018 Kinh Cù Minh Tuấn 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

150 Sèn Ngọc Duy 31/1/2018 Nùng Sèn Văn Trình 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

151 Vàng Hải Yến 16/12/2018 Nùng Vàng Seo Pao 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

152 Vàng Bảo Trâm 28/8/2018 Nùng Vàng Seo Sì 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

153 Thèn Thị Vươn 17/1/2018 Nùng Thèn Văn Sinh 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

154 Hoàng Trần Đăng Khoa 19/2/2018 Cao Lan Hoàng Văn Thành 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

155 Thàng Thị Hải Tuyên 14/11/2018 Nùng Thàng Văn Quyết 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

156 Thàng Văn Luận 29/12/2019 Nùng Thàng Văn Lâm 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

157 Vàng Thị Kim Anh 24/3/2019 Nùng Vàng Seo Thư 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

158 Trẩn Minh Thiệp 10/4/2019 Nùng Trẩn Diu Giang 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

159 Xin Ngọc Tiêu 24/10/2019 Nùng Xin Đức Vứng 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

160 Sèn Quốc Tuấn 7/3/2019 Nùng Sèn Văn Tiên 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

161 Lù Đức Hợp 2/1/2019 Nùng Lù Văn Kiên 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

162 Sèn Ngọc Thiện 27/3/2019 Nùng Sèn Văn Trình 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

163 Trẩn Đức Thực 29/4/2019 Nùng Trẩn Diu Tính 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo  
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164 Thèn Thị Hải Tuyền 21/6/2019 Nùng Thèn Sáng Vinh 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

165 Phùng Huy Hoàng 26/9/2019 Tày Phùng Văn Huy 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

166 Sèn Thị Vi 20/9/2019 Nùng Sèn Văn Quyển 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

167 Xèn Văn Đạt 13/9/2020 Nùng Xèn Văn Lượng 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

168 Xin Thị Cúc 12/6/2020 Nùng Xin Văn Phong 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

169 Sèn Xuân Học 22/11/2020 Nùng Sèn Văn Trường 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

170 Vàng Thị Minh Hiến 7/6/2020 Nùng Vàng Đức Cương 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

171 Xin Thị Thoa 4/12/2020 Nùng Xin Văn Việt 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

172 Thàng Trung Thực 4/3/2020 Nùng Thàng Văn Nguyên 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

173 Thàng Bích Thoa 20/4/2020 Nùng Thàng Văn Quyết 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

174 Vàng Ngọc Lâm 11/11/2020 Nùng Vàng Seo Chuyền 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

175 Gì Ngọc Yến 06/09/2020 Nùng Gì Văn Lợi 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

176 Trẩn Thị Bảo Hân 18/05/2020 Nùng Trẩn Văn Tính 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

177 Sèn Đức Tùng 25/8 2020 Nùng Sèn Văn Quyển 3- 5 tuổi Khâu Tinh Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

178 Vàng Thị Nguyễn 12/03/2020 Nùng Vàng Văn Lợi 3- 5 tuổi Cốc Chíu Trung Thịnh Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

179 Ma Seo Giang 01/03/2018 H'mông Ma Seo Lầu 3- 5 tuổi Xín Thèn Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

180 Vàng Văn Tiên 08/09/2018 H'mông Vàng Thào Hòa 3- 5 tuổi Xín Thèn Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

181 Cháng Thị Phương 27/11/2018 H'mông Cháng Văn Dùng 3- 5 tuổi Xín Thèn Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

182 Giàng Thị Phương 10/11/2018 H'mông Giàng Seo Lồ 3- 5 tuổi Xín Thèn Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

183 Ma Thị Hạ Vy 16/07/2018 H'mông Ma Văn Dỉ 3- 5 tuổi Xín Thèn Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

184 Ma Thị May 01/02/2018 H'mông Cháng Seo Minh 3- 5 tuổi Xín Thèn Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

185 Sùng Văn Sam 06/10/2018 H'mông Sùng Seo Vư 3- 5 tuổi Xín Thèn Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

186 Sùng Thái Nguyên 16/09/2018 H'mông Sùng Seo Vư 3- 5 tuổi Xín Thèn Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

187 Giàng Mỹ Kỷ 06/07/2018 H'mông Giàng Văn Đàn 3- 5 tuổi Xín Thèn Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

188 Giàng Văn Phong 27/02/2018 H'mông Giàng Seo Xanh 3- 5 tuổi Xín Thèn Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

189 Vàng Thị Viễn 15/03/2018 H'mông Vàng Seo Sùng 3- 5 tuổi Xín Thèn Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

190 Lù Seo Tỷ 03/06/2018 H'mông Lù Quáng Lìn 3- 5 tuổi Xín Thèn Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

191 Giàng Chính Vương 11/12/2018 H'mông Giàng Seo Dính 3- 5 tuổi Xín Thèn Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo  
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192 Giàng Văn Tần 08/06/2018 H'mông Giàng Sao Chú 3- 5 tuổi Xín Thèn Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

193 Sùng Thị Liên 05/03/2018 H'mông Sùng Seo Hòa 3- 5 tuổi Xín Thèn Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

194 Cháng Minh Mong 28/10/2018 H'mông Cháng Chín Lìn 3- 5 tuổi Xín Thèn Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

195 Ma Seo Cho 26/02/2018 H'mông Ma Seo Chô 3- 5 tuổi Hồ Sáo Chải Chí cà Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

196 Lù Anh Dương 22/12/2019 H'mông Lù Seo Aó 3- 5 tuổi Xín Thèn Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

197 Thào Quyền Phương 24/10/2019 H'mông Thào Văn Quán 3- 5 tuổi Xín Thèn Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

198 Giàng Xuân Minh 04/04/2019 H'mông Giàng Seo Hoà 3- 5 tuổi Xín Thèn Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

199 Ma Thị Thu Hằng 29/03/2019 H'mông Ma Seo Sẻng 3- 5 tuổi Xín Thèn Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

200 Sùng Thị Dâng 20/10/2019 H'mông Sùng Mỹ Chiêu 3- 5 tuổi Xín Thèn Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

201 Ma Thị Phương 18/10/2019 H'mông Ma Seo Tánh 3- 5 tuổi Xín Thèn Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

202 Cháng Thị Liên 08/11/2020 H'mông Cháng Seo Mình 3- 5 tuổi Xín Thèn Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

203 Giàng Xuân Bảo 25/05/2020 H'mông Giàng Seo Lìn 3- 5 tuổi Xín Thèn Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

204 Sùng Văn Hỏa 15/08/2020 H'mông Sùng Mỹ Dễ 3- 5 tuổi Xín Thèn Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

205 Giàng Chính Âm 29/10/2020 H'mông Giàng Seo Công 3- 5 tuổi Xín Thèn Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

206 Cháng Seo Xoang 13/10/2020 H'mông Cháng Văn Minh 3- 5 tuổi Xín Thèn Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

207 Giàng Thị Phương 04/06/2020 H'mông Giàng Seo Moà 3- 5 tuổi Xín Thèn Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

208 Sùng T Ngọc Phương 02/01/2020 H'mông Sùn Văn Lìn 3- 5 tuổi Xín Thèn Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

209 Thào Minh Tinh 09/07/2020 H'mông Thào Seo Khai 3- 5 tuổi Xín Thèn Thèn Phàng Xín mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

210 Sin Thị Ngọc Ánh 25/07/2018 Nùng Sin Văn Khánh 3- 5 tuổi Cốc sọoc Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

211 Thèn Thị Bích 29/06/2018 Nùng Thèn Văn Thư 3- 5 tuổi Cốc sọoc Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

212 Thèn Thị Chi 11/08/2018 Nùng Thèn Đức Thanh 3- 5 tuổi Cốc sọoc Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

213 Xin Văn Huyện 01/05/2018 Nùng Xin Văn Ngọc 3- 5 tuổi Cốc sọoc Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

214 Ma Minh Mạnh 22/08/2018 Nùng Ma Văn Tiên 3- 5 tuổi Cốc sọoc Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

215 Xin Thúy Vân 09/02/2018 Nùng Xin Seo Mạ 3- 5 tuổi Cốc sọoc Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

216 Xin Thị Lý 06/09/2018 Nùng Xin Seo Phúc 3- 5 tuổi Cốc sọoc Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

217 Ly Anh Quân 25/10/2018 Nùng Ly Văn Vinh 3- 5 tuổi U Cố Sủ Tụ Nhân Su Phì 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

218 Lù Thị Hoa 27/06/2019 Nùng Lù Văn Sủ 3- 5 tuổi Cốc sọoc Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

219 Xin Thị Thu Hồng 01/01/2019 Nùng Xin Văn Tiến 3- 5 tuổi Cốc sọoc Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo  
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220 Thèn Thị Huyền 02/04/2019 Nùng Thèn Seo Cường 3- 5 tuổi Cốc sọoc Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

221 Thèn Đức Nam 31/03/2019 Nùng Thèn Văn Nghiêm 3- 5 tuổi Cốc sọoc Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

222 Thèn Thị Thu Vĩnh 18/06/2019 Nùng Thèn Văn Phúc 3- 5 tuổi Cốc sọoc Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

223 Chẩn Quốc Hiệu 13/03/2020 Nùng Chẩn Văn Thi 3- 5 tuổi Cốc sọoc Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

224 Thèn Thị Vẽ 28/10/2020 Nùng Thèn Seo Nghiêm 3- 5 tuổi Cốc sọoc Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

225 Sin Đức Huy 7/102020 Nùng Sin Văn Khánh 3- 5 tuổi Cốc sọoc Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

226 Sin Thị Thúy Kiều 15/03/2020 Nùng Sin Văn Phủ 3- 5 tuổi Cốc sọoc Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

227 Vàng Thị Nhẫn 08/10/2018 Nùng Vàng Seo Páo 3- 5 tuổi Quán Thèn Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

228 Vàng Thị Băng 28/07/2018 Nùng Vàng Seo Nam 3- 5 tuổi Quán Thèn Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

229 Xin Thanh Kiêm 17/09/2018 Nùng Xin Seo Tên 3- 5 tuổi Quán Thèn Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

230 Vàng Thị Anh 27/08/2018 Nùng Vàng Văn Ba 3- 5 tuổi Quán Thèn Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

231 Vàng Xuân Bảo 01/03/2018 Nùng Vàng Seo Mô 3- 5 tuổi Quán Thèn Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

232 Lù Thanh Năng 10/03/2018 Nùng Lù Seo Thịnh 3- 5 tuổi Quán Thèn Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

233 Xin Thị Hoài 16/11/2018 Nùng Xin Seo Lẻo 3- 5 tuổi Quán Thèn Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

234 Lù Văn Giang 12/12/2018 Nùng Lù Seo Hưởng 3- 5 tuổi Quán Thèn Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

235 Vàng Ngọc Khuyên 30/11/2018 Nùng Vàng Văn Quyền 3- 5 tuổi Quán Thèn Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

236 Lù Văn Anh 02/04/2019 Nùng Lù seo Thức 3- 5 tuổi Quán Thèn Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

237 Lù Văn Khoa 09/02/2019 Nùng Lù chỉ Cái 3- 5 tuổi Quán Thèn Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

238 Vàng Xuân Tím 25/02/2019 Nùng Vàng Seo Nghiêm 3- 5 tuổi Quán Thèn Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

239 Lù Ngán Hương 02/03/2019 Nùng Lù chỉ Tư 3- 5 tuổi Quán Thèn Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

240 Lù Diệu Linh 28/06/2019 Nùng Lù Chỉ Tiêu 3- 5 tuổi Quán Thèn Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

241 Lù Ngán Hải 01/08/2019 Nùng Lù Seo Trường 3- 5 tuổi Quán Thèn Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

242 Lù Dương Hanh 04/06/2019 Nùng Lù Seo Săm 3- 5 tuổi Quán Thèn Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

243 Lù Thị Diễm 04/03/2019 Nùng Lù Seo Tỉnh 3- 5 tuổi Quán Thèn Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

244 Ly Thị Bạch 30/04/2020 Nùng Ly Seo Chang 3- 5 tuổi Quán Thèn Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

245 Lù Ngán Hân 27/08/2020 Nùng Lù Seo Trường 3- 5 tuổi Quán Thèn Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

246 Lù Thị Huệ 27/11/2020 Nùng Lù Chỉ Tư 3- 5 tuổi Quán Thèn Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

247 Lù Xuân Thiện 25/2//2020 Nùng Lù Seo Páo 3- 5 tuổi Quán Thèn Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

248 Lù Xuân Nơi 25/02/2020 Nùng Lù Seo Páo 3- 5 tuổi Quán Thèn Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo  
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249 Vàng Xuân Định 21/08/2020 Nùng Vàng Seo Nam 3- 5 tuổi Quán Thèn Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

250 Vàng Thị Sen 10/04/2020 Nùng Vàng Seo Đức 3- 5 tuổi Quán Thèn Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ Nghèo Hộ Nghèo

251 Lù Minh Tú 01/08/2020 Nùng Lù Seo Khoải 3- 5 tuổi Quán Thèn Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

252 Ma Thị Bích Phương 24/03/2018 H'Mông Ma Seo Cú 3- 5 tuổi Đoàn Kết Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

253 Cử Thị Bich Thảo 12/11/2018 H'Mông Cử Chẩn Cù 3- 5 tuổi Đoàn Kết Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

254 Ma Minh Tiến 30/10/2018 H'Mông Ma Seo Lìn 3-5 tuổi Đoàn Kết Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

255 Thào Thị Vân 30/04/2018 H'Mông Thào Seo Dìn 3-5 tuổi Đoàn Kết Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

256 Lù Kiến Chung 16/02/2018 H'Mông Lù Văn Mình 3-5 tuổi Đoàn Kết Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

257 Ma Xuân Mạnh 29/09/2018 H'Mông Ma Seo Say 3-5 tuổi Đoàn Kết Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

258 Ma Thị Phương Nhi 07/02/2018 H'Mông Ma Seo Cháng 3-5 tuổi Đoàn Kết Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

259 Hạng Thị Ngọc Linh 29/10/2018 H'Mông Hạng Seo Vư 3-5 tuổi Đoàn Kết Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

260 Ma Thị Phương Mai 15/09/2019 H'Mông Ma Seo Sang 3-5 tuổi Đoàn Kết Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

261 Lù Xuân Trường 09/11/2019 H'Mông Lù Seo Hòa 3-5 tuổi Đoàn Kết Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

262 Thào A Phong 04/11/2019 H'Mông Thào Seo Vàng 3-5 tuổi Đoàn Kết Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

263 Thào Thị Lăm 01/05/2020 H'Mông Thào Seo Dìn 3-5 tuổi Đoàn Kết Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

264 Lù Xuân Thành 13/04/2020 H'Mông Lù Văn Mình 3-5 tuổi Đoàn Kết Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Ở thôn/bản  ĐBKK Ở thôn/bản  ĐBKK

265 Ma Thiên Phúc 05/10/2020 H'Mông Ma Seo Vư 3-5 tuổi Đoàn Kết Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

266 Ma Văn Minh 01/09/2020 H'Mông Ma Seo Dơ 3-5 tuổi Đoàn Kết Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ nghèo

267 Xin Thị Kim Duyên 27/01/2018 Nùng Xin Seo Đường 3-5 tuổi Na Sai Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ Nghèo

268 Xin Quốc Thiện 29/10/2018 Nùng Xin Văn Cường 3-5 tuổi Na Sai Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ Nghèo

269 Xin Thị Quỳnh Huế 25/05/2018 Nùng Xin Seo Thiệp 3-5 tuổi Na Sai Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ Nghèo

270 Vàng Thị Hưởng 16/07/2018 Nùng Vàng Seo Thòn 3-5 tuổi Na Sai Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ Nghèo

271 Lù Đức Khang 27/04/2018 Nùng Lù Seo Thư 3-5 tuổi Na Sai Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ Nghèo

272 Cháng Đức Kiểm 03/04/2018 Nùng Cháng Văn Trường 3-5 tuổi Na Sai Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ Nghèo

273 Sùng Thị Yến Nhi 01/06/2018 Nùng Sùng Sín Páo 3-5 tuổi Na Sai Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ Nghèo

274 Vàng Thanh Qúy 21/02/2018 Nùng Vàng Seo Thon 3-5 tuổi Na Sai Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ Nghèo

275 Cháng Thị Sen 24/03/2018 Nùng Cháng Văn Tấn 3-5 tuổi Na Sai Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ Nghèo

276 Xuân Tường Vy 05/09/2018 Nùng Xuân Văn Đăng 3-5 tuổi Na Sai Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ Nghèo  
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277 Thàng Văn Điền 19/05/2018 Nùng Thàng Seo Đoán 3-5 tuổi Na Sai Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ Nghèo

278 Ly Đức Điệp 17/12/2018 Nùng Ly Seo Lít 3-5 tuổi Na Sai Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ Nghèo

279 Dì Chung Đơn 01/01/2018 Nùng Dì Văn Cương 3-5 tuổi Na Sai Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ Nghèo

280 Vàng Thị Hà 17/12/2018 H'Mông Xin Thị Hiền 3-5 tuổi Suôi Thầu Cốc Pài Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ Nghèo

281 Cháng Đức Bính 04/09/2019 Nùng Cháng Văn Tấn 3-5 tuổi Na Sai Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ Nghèo

282 Sùng Thị Huê 28/10/2019 Nùng Sùng Văn Điêm 3-5 tuổi Na Sai Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ Nghèo

283 Xin Thu Hương 06/03/2019 Nùng Xin Seo Ba 3-5 tuổi Na Sai Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ Nghèo

284 Sùng Đức Kiện 22/03/2019 Nùng Sùng Xín Chức 3-5 tuổi Na Sai Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ Nghèo

285 Xin Quốc Luật 26/11/2019 Nùng Xin Seo Đường 3-5 tuổi Na Sai Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ Nghèo

286 Xin Thị Lý 03/09/2019 Nùng Xin Seo Binh 3-5 tuổi Na Sai Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ Nghèo

287 Thàng Thị Yến Nhi 21/06/2019 Nùng Thàng Văn Thu 3-5 tuổi Na Sai Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ Nghèo

288 Sùng Thị Như 16/11/2019 Nùng Sùng Seo Măng 3-5 tuổi Na Sai Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ Nghèo

289 Vàng Thanh Đinh 21/03/2019 Nùng Vàng Văn Thường 3-5 tuổi Na Sai Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ Nghèo

290 Liễu Hương Chi 14/05/2020 Nùng Liễu Văn Toán 3-5 tuổi Na Sai Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ Nghèo

291 Vàng Minh Khôi 04/07/2020 Nùng Vàng Seo Thơ 3-5 tuổi Na Sai Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ Nghèo

292 Xuân Minh Khôi 23/06/2020 Nùng Xuân Văn Đăng 3-5 tuổi Na Sai Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ Nghèo

293 Xin Thị Nhi Ngọc 23/11/2020 Nùng Xin Văn Cường 3-5 tuổi Na Sai Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ Nghèo

294 Vàng Minh Phú 05/08/2020 Nùng Vàng Seo Thòn 3-5 tuổi Na Sai Thèn Phàng Xín Mần 01/09/2023 Hộ nghèo Hộ Nghèo

Cộng 0 29 265 294

(Danh sách ấn định 588 lượt học sinh) 
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